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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 

Viện CNSH và MT  

Bộ môn: Công nghệ kỹ thuật môi trường    

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 2   

   

- Tiếng Việt: QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG 2 

- Tiếng Anh: ENVIRONMENTAL PROCESSES AND EQUIPMENTS 2 

  

Mã học phần: ENE345      Số tín chỉ: 3(3-0)   

Đào tạo trình độ: Đại học         

Học phần tiên quyết: Không     

2. Mô tả tóm tắt học phần:  

 Học phần cung cấp cho người học các kiến thức căn bản về các quá trình truyền 

chất và phân riêng nhiệt bao gồm chưng cất, trích ly, hấp thụ, hấp phụ, trao đổi ion, kỹ 

thuật phản ứng và các quá trình sinh học nhằm giúp người học có kiến thức cơ sở để có 

thể tiếp thu các môn học chuyên môn về xử lý chất thải, chọn lựa và thiết kế các hệ thống 

xử lý chất thải.   

3. Mục tiêu: 

 Giúp sinh viên có khả năng tính toán và thiết kế các hệ thống xử lý môi trường 

dựa trên các nguyên lý về truyền nhiệt và truyền chất.   

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể: 

 a) Trình bày được nguyên lý của các quá trình truyền nhiệt và truyền chất. 

 b) Tính toán, thiết kế được các thiết bị truyền nhiệt và truyền chất dùng trong lĩnh 

vực xử lý chất thải. 

5. Nội dung:  

STT Chương/Chủ đề Nhằm đạt KQHT 
Số tiết 

LT TH 

1 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

Đại cương về truyền nhiệt và 

truyền chất. 

Nhắc lại kiến thức truyền nhiệt. 

Khuếch tán phân tử. 

Khuếch tán đối lưu. 

Khuếch tán tổng hợp. 

Lý thuyết lớp film và sự xáo trộn. 

 

 

a 

 

6 0 

2 

2.1 

2.2 

Sấy 

Kiến thức về không khí ẩm. 

Các quá trình cơ bản của không khí 

 

a,b 

6 0 



2 

 

 

2.3 

2.4 

ẩm. 

Đồ thị không khí ẩm. 

Quá trình sấy. 

3 

3.1 

 

3.2 

3.3 

Bốc hơi 

Nguyên lý quá trình bốc hơi, phân 

loại thiết bị bốc hơi. 

Tính toán quá trình bốc hơi một cấp 

Tính toán quá trình bốc hơi nhiều 

cấp. 

 

 

a,b 

 

 

6 0 

4 

4.1 

 

4.2 

 

4.3 

 

4.4 

Cơ sở sinh học  

Quá trình vi sinh vật 

Cơ sở tế bào 

Sinh tổng hợp và trao đổi năng 

lượng 

Động học enzym 

 

a,b 

 

 

6 0 

5 

5.1 

5.2 

5.3 

 

5.4 

Các phản ứng sinh học và thiết bị 

lên men 

Cân bằng vật chất 

Động học phản ứng  

Chế độ chảy và thiết bị phản ứng 

sinh học 

Các thiết bị lên men sinh học trong 

hệ thống xử lý môi trường 

 

a,b 9 0 

6 

6.1 

6.2 

6. 

Hấp thụ 

Tĩnh học quá trình hấp thụ. 

Hiệu ứng nhiệt quá trình hấp thụ. 

Các loại thiết bị hấp thụ và cấu tạo 

chung. 

Ứng dụng trong quá trình xử lý ô 

nhiễm không khí. 

a,b 

 

 

4 0 

7 

7.1 

7.2 

7.3 

 

Hấp phụ 

Chất hấp phụ và quá trình giải hấp. 

Thiết kế cơ bản tháp hấp thụ. 

Ứng dung hấp thụ trong xử lý môi 

trường. 

 a,b 

 

4 0 

 Trao đổi ion 

Phương trình cân bằng trao đổi ion. 

Dung lượng trao đổi. 

Tái sinh chất trao đổi ion. 

Ứng dụng trao đổi ion trong xử lý 

nước cấp. 

            a,b 

 

4 0 

6. Tài liệu dạy và học:  
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TT Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 

xuất bản 

Nhà 

xuất bản 

Địa chỉ khai 

thác tài liệu 

Mục đích  

sử dụng 

Tài 

liệu 

chính 

Tham 

khảo 

1 Ngô Đăng 

Nghĩa 

Bài giảng điện 

tử môn học 

Quá trình và 

thiết bị môi 

trường 2 

  Giảng viên 

cung cấp 

X 

 

2 Richard 

O. Mines, 

Jr. 

Environmental 

Engineering 

Principles and 

Practice 

 

2014 Willy Thư viện X 

 

3 Rajiv 

Dutta 

Fundamental 

of biochemical 

Engineering 

2008 Springer Thư viện 

 

X 

4 Phạm Văn 

Bôn 

Quá trình và 

thiết bị trong 

công nghệ hóa 

học 

 

  Thư viện 

 

X 

 

7. Đánh giá kết quả học tập:  

STT Hình thức đánh giá Nhằm đạt KQHT Trọng số (%) 

1 Các lần kiểm tra giữa kỳ a, b 50% 

2 Thi kết thúc học phần 

- Hình thức thi: Tự luận 

- Đề mở 

a, b 50% 

   

  NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN 

  (Ký và ghi họ tên) 

 

  Ngô Đăng Nghĩa 

  

  

 TRƯỞNG KHOA/VIỆN TRƯỞNG BỘ MÔN 

 (Ký và ghi họ tên) (Ký và ghi họ tên)  
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